
1 Nguyễn Song Diệu Hương 12/9/1994 Quảng Ngãi Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 94.5

2 Đoàn Ngọc Lụa 9/3/1997 Tiền Giang Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 94.5

3 Cao Xuân Nam 03/8/1993 Bà Rịa -Vũng Tàu Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 91

4 Nguyễn Minh Sang 21/12/1994 Campuchia Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 89.5

5 Nguyễn Thị Oanh 9/11/1998 Thanh Hóa Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 88

6 Lê Đức Anh 13/6/1997  Hà Tĩnh Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 87

7 Nguyễn Thanh Bình 11/10/1996 Bình Thuận Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 87

8 Bùi Xuân Hoàng 24/6/1996  Hải Dương Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 87

9 Trần Đức Tấn 21/7/1993 Hải Dương Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sỹ Y học cổ truyền 79

10 Nguyễn Thị Thùy  Linh 30/10/1991 Bà Rịa -Vũng Tàu Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Cử nhân điều dưỡng 5 95
Con 

thương 

binh

11 Nguyễn Thị Dung 6/7/1995 Nghệ An Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Cử nhân điều dưỡng 94.5

12 Phạm Thị Kim Quyên 31/1/1994 Bà Rịa -Vũng Tàu Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Cử nhân điều dưỡng 93

13 Hồ Thị Phương 16/7/1997 Nghệ An Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Cử nhân điều dưỡng 93

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SYT ngày          tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế)
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14 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 14/8/1993 Thái Bình Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Cử nhân điều dưỡng 88.5

15 Trần Thị Hằng 8/9/1993 Hà Tĩnh Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 94

16 Ngô Thị Hoa 29/8/1992 Hưng Yên Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 92.5

17 Nguyễn Thị Mỹ Châu 6/01/1991 Bình Trị Thiên Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 90

18 Đinh Mạnh Dũng 22/01/1992 Ninh Bình Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 90

19 Phạm Quỳnh Anh 26/12/2000 Thái Bình Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 88.5

20 Trần Thị Phương Chi 16/8/1996 Hà Tĩnh Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 88

21 Đoàn Thị Ánh Tuyết 25/6/1996 Quảng Trị Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 88

22 Vũ Thị Thủy 17/6/1990 Nam Định Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 87

23 Chu Thị Dịu 24/4/1997 Hải Dương Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 86

24 Trần Thị Đẹp 24/02/1992 Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 85

25 Đặng Thị Yến Nhi 08/10/1997 Bà Rịa -Vũng Tàu Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 78

26 Nguyễn Thị Minh Tâm 02/06/1993 Bà Rịa -Vũng Tàu Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 75.5

27 Lê Thị Thuận 30/10/1994 Bà Rịa -Vũng Tàu Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 72.5

28 Nguyễn Thị Tuyết Linh 10/03/1995 Bà Rịa -Vũng Tàu Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 71.5

29 Nguyễn Thị Lan Hương 02/01/1992 Quảng Trị Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 70.5
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30 Hoàng Thị Thanh Phương 16/03/1992 Quảng Trị Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 70.5

31 Đoàn Thị Mỹ Linh 25/6/1996 Quảng Trị Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 70

32 Nguyễn Ngọc Tú Anh 15/01/1999 Hà Tĩnh Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 68

33 Lê Thị Diểm Hương 17/9/1994 Thừa Thiên Huế Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 67

34 Tăng Thoại Vi 31/5/1996 Bà Rịa -Vũng Tàu Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 67

35 Trần Ngọc Yến Nhi 22/8/1991 Phú Yên Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 63.5

36 Nguyễn Văn Ba 11/9/1994 Nam Định Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 62.5

37 Nguyễn Thị Tâm Linh 30/11/1995 Nghệ An Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 55.5

38 Phan Thị Thúy 19/5/1995 Hà Tĩnh Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 92.5

39 Lê Thị Mộng Tuyền 15/10/1993 Bình Định Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 87.5

40 Nguyễn Văn Long 5/6/1984 Thái Bình Dược sỹ hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng  Dược 92.5

41 Nguyễn Lê Nhân Nghĩa 01/7/2000 Quảng Nam Dược sỹ hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược 86.5

42 Võ Ngọc Yên Ba 10/6/1996 Bà Rịa-Vũng Tàu Hộ sinh hạng IV V.08.06.16  Cao đẳng Hộ sinh 90.5

43 Nguyễn Thị Kim Hà 10/02/1992 Quảng Nam Hộ sinh hạng IV V.08.06.16  Cao đẳng Hộ sinh 89.5

44 Hoàng Thị Thùy Trang 19/10/1994 Nam Định Hộ sinh hạng IV V.08.06.16  Cao đẳng Hộ sinh 89

45 Võ Thị Thu Thủy 05/7/1996 Bình Định Chuyên viên 01.003 Quản trị kinh doanh 83

Tổng số 45 thí sinh
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